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Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH                                       

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

A Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

I Lĩnh vực Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

1 

Cấp Giấy phép vận 

chuyển hàng hóa 

nguy hiểm loại 1 

(trừ vật liệu nổ 

công nghiệp, tiền 

chất thuốc nổ), 2, 

3, 4, 9 

- Trường hợp đề 

nghị cấp Giấy 

phép vận chuyển 

hàng hóa nguy 

hiểm loại 1, loại 

2, loại 3, loại 4, 

loại 9 bằng 

phương tiện thủy 

nội địa hoặc 

Phương tiện giao 

thông cơ giới 

đường bộ:  05 

(năm) ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

- Trường hợp đề 

nghị cấp Giấy 

phép vận chuyển 

hàng hóa nguy 

hiểm loại 1, loại 

2, loại 3, loại 4, 

loại 9 trên đường 

sắt:  03 (ba) ngày 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các cấp trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.  

- Nộp trực tuyến (một phần) trên 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính Bộ Công 

Thương: địa chỉ: https://motcua-

tthc.moit.gov.vn 

2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 

17 h00. 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 

ngày 27 tháng 6 năm 2024; 

- Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024; 

- Luật Hóa chất ngày 14tháng 6 năm 2025;  

- Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 

3 năm 2024 của Chính phủ Quy định Danh 

mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng 

hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông 

cơ giới đường bộ và phương tiện thủy; 

- Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định về 

Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển 

hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp 

giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành 

chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc 

người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

trên đường bộ. 

- Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 

5 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đường sắt. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ hoặc 05 

ngày đối với 

trường hợp quy 

định tại điểm c 

Khoản 2 Điều 41 

Nghị định số 

65/2018/NĐ-CP. 

 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Thông tư số 15/2026/TT-BCT ngày 25 tháng 

3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2025/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về 

phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong 

các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Công Thương. 

2 

Cấp điều chỉnh 

Giấy phép vận 

chuyển hàng hóa 

nguy hiểm loại 1 

(trừ vật liệu nổ 

công nghiệp, tiền 

chất thuốc nổ), 2, 

3, 4, 9 

03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các cấp trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

- Qua dịch vụ bưu chính công 

ích.  

- Nộp trực tuyến (một phần) trên 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính Bộ Công 

Thương: địa chỉ: https://motcua-

tthc.moit.gov.vn 

2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

 

 

 

 

Không 

 

- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 

ngày 27 tháng 6 năm 2024; 

- Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024; 

- Luật Hóa chất ngày 14tháng 6 năm 2025;  

- Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 

3 năm 2024 của Chính phủ Quy định Danh 

mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng 

hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông 

cơ giới đường bộ và phương tiện thủy; 

- Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định về 

Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển 

hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp 

giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành 

chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc 

người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 h00. 

trên đường bộ. 

- Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 

5 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đường sắt. 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Thông tư số 15/2026/TT-BCT ngày 25 tháng 

3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2025/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về 

phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong 

các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Công Thương. 

3 

Cấp lại Giấy phép 

vận chuyển hàng 

hóa nguy hiểm loại 

1 (trừ vật liệu nổ 

công nghiệp, tiền 

chất thuốc nổ), 2, 

3, 4, 9 

02 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các cấp trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

- Qua dịch vụ bưu chính công 

ích.  

- Nộp trực tuyến (một phần) trên 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính Bộ Công 

Thương: địa chỉ: https://motcua-

tthc.moit.gov.vn 

2. Thời gian thực hiện: Các 

 

Không 

 

- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 

ngày 27 tháng 6 năm 2024; 

- Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024; 

- Luật Hóa chất ngày 14tháng 6 năm 2025;  

- Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 

3 năm 2024 của Chính phủ Quy định Danh 

mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng 

hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông 

cơ giới đường bộ và phương tiện thủy; 

- Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định về 

Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 h00. 

hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp 

giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành 

chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc 

người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

trên đường bộ. 

- Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 

5 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đường sắt. 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Thông tư số 15/2026/TT-BCT ngày 25 tháng 

3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2025/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về 

phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong 

các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Công Thương. 

B Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 

I Lĩnh vực Dầu khí 

1 

Chấp thuận các tài 

liệu quản lý an toàn 

đối với các công 

trình dầu khí thuộc 

thẩm quyền giải 

quyết của Ủy ban 

25 ngày làm 

việc kể từ khi 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các cấp trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

- Qua dịch vụ bưu chính công 

Không 

- Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg ngày 20 

tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về quản lý an toàn trong hoạt động 

dầu khí. 

- Thông tư số 40/2018/TT-BCT ngày 30 tháng 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

nhân dân cấp tỉnh 

Mã TTHC: 

1.013987 

 

 ích.  

- Nộp trực tuyến (một phần) trên 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính Bộ Công 

Thương: địa chỉ: https://motcua-

tthc.moit.gov.vn 

2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 h00. 

10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu 

quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí. 

- Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 20 tháng 

6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp 

thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công 

Thương. 

- Thông tư số 15/2026/TT-BCT ngày 25 tháng 

3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2025/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về 

phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong 

các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Công Thương. 

II Lĩnh vực Xuất nhập khẩu   

1 

Cấp phép nhập 

khẩu tự động thuốc 

lá điếu, xì gà 

Mã số: 1.000363 

Trong 5 (năm) 

ngày làm việc 

kể từ khi nhận 

được hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ cơ 

quan cấp phép 

tiến hành xác 

nhận Đơn đăng 

ký nhập khẩu tự 

động thuốc lá 

điếu, xì gà. 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ 

sơ, nhận kết quả:  

- Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các cấp trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

- Qua dịch vụ bưu chính công 

ích.  

- Nộp trực tuyến (một phần) trên 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính Bộ Công 

Thương: địa chỉ: https://motcua-

Không 

- Luật Quản lý ngoại thương số 

05/2017/QH14; 

- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Quản lý ngoại thương; 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại 

của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 

- Nghị định số 94/2017/NĐ-CP ngày 

10/8/2017 của Chính phủ về hàng hóa, dịch 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Trường hợp hồ 

sơ chưa đầy đủ, 

hợp lệ hoặc 

trường hợp 

không xác nhận, 

cơ quan cấp 

phép có văn bản 

thông báo cho 

thương nhân bổ 

sung hồ sơ hoặc 

nêu rõ lý do 

tthc.moit.gov.vn 

2. Thời gian thực hiện: Các 

ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 h00. 

vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước 

trong hoạt động thương mại; 

- Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19 tháng 

6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp 

thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 04/2026/TT-BCT ngày 

24/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định nhập khẩu 

thuốc lá điếu, xì gà. 
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